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TT Tên trường Tự chấm Đoàn chấm Ghi chú 

TC1 TC2 TC3 TC4 Thưởng Tổng TC1 TC2 TC3 TC4 Thưởng Tổng 

1 Chu Văn An 30 30 20 14.5 2 96.5 30 30 20 14.5 2 96.5 Hoàn thành XSNV 

2 Liên Ninh 30 30 20 14 2 96 30 30 20 14 2 96 Hoàn thành XSNV 

3 Tam Hiệp 30 30 20 14 0 93 30 30 20 13 2 95 Hoàn thành XSNV 

4 Ngũ Hiệp 30 30 20 14 0 94 30 30 20 13.5 1 94.5 Hoàn thành XSNV 

5 Thanh Liệt 30 30 19 14,5 0 93,5 30 30 20 14.5 0 94.5 Hoàn thành XSNV 

6 Ngọc Hồi 30 30 20 13,5 0 93,5 30 29.25 20 14 1 94.25 Hoàn thành XSNV 

7 Tả Thanh Oai 30 30 20 13,5 0 93,5 30 29.5 20 13.5 1 94 Hoàn thành XSNV 

8 Vạn Phúc 30 30 20 14,5 0 94,5 30 28.75 20 14.5 0 93.25 Hoàn thành XSNV 

9 Hữu Hòa 30 30 19 13,5 0 92,5 30 30 19.5 14 0 93 Hoàn thành XSNV 

10 Đông Mỹ  30 30 20 13 0 93 30 29.5 20 13 0 92.5 Hoàn thành XSNV 

11 Tứ Hiệp 29 30 19,5 14 0 92,5 30 29 19.5 14 0 92.5 Hoàn thành XSNV 

12 Thị trấn Văn Điển 30 30 19,5 13 0 92,5 30 30 19,5 13 0 92,5 Hoàn thành XSNV 

13 Trung tâm GDNN- GDTX 30 28.5 20 12.5 0 91 30 28.5 20 12.5 1 92 Hoàn thành XSNV 

14 Đại Áng 30 29 19 14 0 92 29.75 28.5 19 14.5 0 91.75 Hoàn thành XSNV 

15 Vĩnh Quỳnh 30 30 20 13,5 0 93,5 29.5 28 20 13.5 0 91.75 Hoàn thành XSNV 

16 Tân Triều 30 29 20 13,5 0 92,5 29.5 28.25 20 13 0 90.75 Hoàn thành XSNV 

17 Yên Mỹ 30 30 20 12 0 92 30 28.5 18.5 13 0 90 Hoàn thành XSNV 

18 Duyên Hà 30 28,5 20 12,5 0 91 29 29.5 19 12.5 0 90 Hoàn thành XSNV 
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